
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 51

A TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ XÃ IA RBOL, TỈNH GIA LAI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Rcom H'Mai 17/11/1987 PHT Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Hồng Bích 18/09/1980 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng II Giáo viên MN Hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thương 01/01/1982 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Trúng tuyển

2 Nay H'Blon 04/12/1984 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Như Ý 02/01/1992 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Trúng tuyển

4 Rah lan H''Trên 12/03/1990 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Trúng tuyển

5 Rcom H'Jui 21/01/1986 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Không trúng tuyển

6 Nay H'Jrem 30/09/1995 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Không trúng tuyển

7 Ksor H'Luyên 08/03/1993 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Không trúng tuyển

8 Nay H'Lý 06/03/1996 Giáo viên Trường MG Tuổi Thơ Giáo viên MN Hạng III Giáo viên MN Hạng II Không trúng tuyển

B TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN, IA RBOL

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Thị Xoan 15/03/1987 Hiệu trưởng
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

2 Ksor H' Per 12/5/1987
P. Hiệu 

trưởng

Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hồng Nhung  '20/12/1992 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Minh Thuý 10/05/1993 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

3 Nay H' Lệ 6/4/1995 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thời 24/9/1995 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

5 Ksor H' Chi 7/9/1987 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

6 Rcom H' Pluy 29/9/1988 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

7 Nay H' Yiơk 23/7/1986 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Không trúng tuyển

8 Trương Thị Hà  3/1/1992 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Trúng tuyển

9 Ksor H' Biêu 4/12/1999 Giáo viên 
Trường mẫu giáo 

Vành Khuyên, xã Ia Rbol

Giáo viên 

mầm non hạng III

Giáo viên 

mầm non hạng II
Không trúng tuyển

C TRƯỜNG TH CHU VĂN AN, IA RBOL

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Vũ Thị Thu Hà 30/11/1976 Hiệu trưởng Tường TH Chu Văn An Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Tiến Lực 16/5/1989 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lai
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Ksor H' Nhan 31/7/1989 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lai
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

2 Ksor H' Ut 1/4/1979 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lại
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

3 Trần Thị Dung 30/8/1976 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lại
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

4 Rcom H' Runh 28/09/1970 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lại
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

5 Nay H' Moer 13/04/1975 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lại
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

6 Nay H' Đuil 10/10/1977 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lại
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

7 Rcom H' Yoa 04/06/1977 Giáo viên 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lại
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

1 Nguyễn Thị Hồng 06/10/1988 Thư viện
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lai
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Mơ 21/02/1982 Kế toán 
Trường TH Chu Văn An, xã 

Ia Rbol, Tỉnh Gia Lai
Kế toán viên trung cấp  Kế toán viên hạng III Không trúng tuyển

D TRƯỜNG TH BÙI THỊ XUÂN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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XÃ IA RBOL



Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

1 Mai Thị Xinh 2/10/1972 Hiệu trưởng Tường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Vĩnh 13/12/1971
Phó hiệu 

trưởng
Tường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Triệu Thị Thuỳ 26/03/1981 Giáo viên Tường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Thành Công 21/10/1987 Giáo viên Tường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Hồng Hạnh 02/09/1983 Giáo viên Tường TH Bùi Thị Xuân GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Ksor H' Nhiên 15/04/1990 Giáo viên Tường TH Bùi Thị Xuân GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

3 Ksor H'Nhoa 25/05/1987 Giáo viên Tường TH Bùi Thị Xuân GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

1 Phạm Thanh Hồng 10/07/1986 Thư viện Tường TH Bùi Thị Xuân Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

E TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI, IA RBOL

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Hữu Huỳnh 08/08/1976 Hiệu trưởng
Trường THCS Phạm Hồng 

Thái, Xã Ia Rbol
Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thu Hà 24/04/1988 Giáo viên 
Trường THCS Phạm Hồng 

Thái, Xã Ia Rbol
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Ngô Văn Sang 31/07/1976 Giáo viên
Trường THCS Phạm Hồng 

Thái, Xã Ia Rbol
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Rcom H' Li La 14/ 10/1992 Giáo viên
Trường THCS Phạm Hồng 

Thái, Xã Ia Rbol
Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Nay H' Puin 24/10/1977 Giáo viên
Trường THCS Phạm Hồng 

Thái, Xã Ia Rbol
Giáo viên THCS Hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

F TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG, IA RBOL

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Lê Văn Tiền 07/04/1983
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng
Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Trương Minh Khoa 20/11/1980 Giáo viên
Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng
Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Rah Lan H' Đô lar 18/11/1980 Tổ trưởng 
Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

3 Lưu Hải Dương 11/10/1988 Tổ trưởng
Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng
Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III và tương đương

1 Rcom Hạnh 05/03/1987 NV Thư viện 
Trường THCS Đinh Tiên 

Hòng
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Nay H' Nhuỵ 01/02/1987 Kế toán
Trường THCS Đinh Tiên 

Hòng
Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển
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